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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  15/9/2025 The study aimed to evaluate the tyrosinase enzyme inhibition and antioxidant effects 

of the total extracts from various parts and fractionated extracts: n-hexane, ethyl 

acetate, and methanol from the husk of the Castanea mollissima Blume collected in 

Trung Khanh district, Cao Bang province, using the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

free radical scavenging method and the tyrosinase enzyme inhibition assay. The 

results indicated that the total extract from the husk exhibited the strongest 

tyrosinase enzyme inhibitory activity, with an IC50 value of 325.43 ± 14.78 μg/mL. 

Meanwhile, the leaf, stem bark, and twig extracts showed moderate enzyme 

inhibition, with IC50 values ranging from 336.43 to 406.42 µg/mL. In the in vitro 

antioxidant activity test, the ethyl acetate extract demonstrated the best antioxidant 

activity with a scavenging capacity of 74.14 ± 0.4%, corresponding to an SC50 value 

of 18.76 µg/mL, while the n-hexane extract showed a free radical scavenging 

capacity of 60.49 ± 1.1%, corresponding to an SC50 value of 51.32 µg/mL. The other 

extracts displayed moderate to weak activity. This shows that the classes of 

substances exhibiting anti-free radical activity are mostly found in the less polar and 

moderately polar extracts. 
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  Ô             O  Ó   ẮT 

     n ận b i:  15/9/2025   i   o v i m      h   nh gi  t     ng ức chế tyrosinase v   h ng oxy ho  của     

cao chiết tổng từ      ộ phận v       ao  hiết phân  oạn: n-hexane, ethyl a etate v  

methanol từ v  quả lo i Dẻ Trùng Kh nh (Castanea mollissima Blume) thu h i ở 

huyện Trùng Kh nh, tỉnh  ao   ng. Việ    nh gi   ược tiến h nh theo phương ph p 

ức chế g c tự do 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl v  phương ph p ức chế enzyme 

tyrosinase. Kết quả nghiên  ứu cho thấy cao tổng từ v  quả thể hiện hoạt t nh ứ   hế 

enzyme tyrosinase mạnh nhất v i gi  trị IC50 l  325,43 ± 14,78 μg/mL. Trong khi   , 

dịch chiết l , v  thân v    nh thể hiện t     ng ức chế enzyme vừa phải v i gi  trị IC50 

n m trong khoảng từ 336,43- 406,42 µg/mL. Th  nghiệm   nh gi  hoạt t nh ch ng oxy 

h a in vitro cao chiết ethyl acetate thể hiện hoạt t nh  h ng oxy h a t t nhất v i khả 

n ng  ập t t g c tự  o S  l  74,14 ± 0,4%, tương ứng v i gi  trị SC50 l  18,76 µg/mL. 

Cao chiết n-hexane    khả n ng  ập t t g c tự  o v i gi  trị S  l  60,49 ± 1,1%, tương 

ứng v i gi  trị SC50 l  51,32 µg/mL. C    ao  hiết  òn lại  iểu hiện hoạt t nh ở mức 

trung  ình v  yếu. Điều n y  ho thấy,     l p  hất  iểu hiện hoạt t nh  h ng g   tự  o 

 a ph n n m trong      ao  hiết k m phân  ự  v  phân  ự  trung  ình. 
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1. Giới thiệu 

Chi Dẻ (Castanea     khoảng 12 lo i phân    chủ yếu ở vùng ôn   i B c. Ở Việt Nam    2 

lo i, trong     ây Dẻ Trùng Kh nh (Castanea mollissima Blume) l  lo i  ặc hữu ở tỉnh L o  ai, 

 ượ  người Dao Đ  ở Sapa s  d ng l m l  t m [1]. Dẻ Trùng Kh nh  ược trồng nhiều ở     tỉnh 

Sơn La, Lai  hâu, Lạng Sơn v   hủ yếu ở  ao   ng  2 .  ạt Dẻ Trùng Kh nh    hương vị thơm 

ngon, ngọt  ùi, vì vậy  hất lượng    sự kh    iệt rõ r ng so v i     loại dẻ trồng ở     vùng kh   

như h m lượng nư c, glucide, protein tạo nên  hất lượng riêng  ủa hạt Dẻ Trùng Kh nh [3] – [5].  

Melanin l  một hợp chất  ao phân t      ấu trú  phenoli ,   ng vai trò quan trọng trong qu  trình 

quyết  ịnh s c t  da ở người. Chất n y hoạt  ộng như một l   h n tự nhiên, giúp hạn chế t    ộng tiêu 

cực từ tia cự  t m,  ồng thời cản trở sự xâm nhập của  húng v o  ơ thể. Tuy nhiên, việ  gia t ng 

lượng melanin tổng hợp ở biểu mô sẽ gây ra hiện tượng  en  a, n m  a, t n nhang v  t ng s c t  sau 

viêm.      hất l m tr ng  a như hy roquinone,  orti osteroi ,     hợp chất chứa thủy ngân vẫn  òn 

 ược s  d ng bất chấp sự nguy hại của  húng. Một s  chất kh   như ar utin, koji  a i , vitamin   

 ũng  ược s  d ng nhưng      hất n y    nhượ   iểm l  hiệu quả không  ao hoặ  không  ền [6].  

    nghiên  ứu về th nh ph n h a họ  v  hoạt t nh sinh họ  lo i thuộ   hi Dẻ Castanea  ã 

chỉ ra r ng      ịch chiết v  một s  hợp chất phân lập  ược thuộ  nh m  hất flavonoid, dẫn xuất 

phenoli , tannin, phenoli  a i , lignan, alkaloi , polysa  hari e-gly osi e, a i  hữu  ơ thể hiện 

hoạt sinh học rất t t [7] – [9]. Trong y học cổ truyền, thân l  lo i Dẻ Trùng Kh nh chữa hen 

suyễn, gãy xương, u nhọt, viêm nhiễm  10] – [13]. Ngo i ra,     nghiên  ứu về t     ng sinh họ  

 ũng  ho thấy hạt dẻ    t     ng  ưỡng tr ng  a, t     ng tim mạ h, tẩy tế   o  hết, t ng  ường 

khả n ng ph c hồi v  trẻ trung của da [14]. Ở  on người, melanin quyết  ịnh m u  a v   ũng    

mặt trong t  ,     tế   o  ơ  ản của m ng m t, mô não. T     ng bảo vệ da ch ng lại tia cự  t m 

của melanin  ạt  ượ   o melanin   ng vai trò như một r o  ản vật lý l m t n xạ tia t  ngoại v  

như một bộ lọc hấp th  l m giảm sự xâm nhập của những tia n y qua l p biểu  ì. Tuy nhiên, ở 

    khu vự     lượng  nh s ng mặt trời v i  ường  ộ  ao như ở nư c ta, bệnh n m  a rất phổ 

biến, do sự t ng s c t  qu  mức ở những vùng  ặc biệt của l n  a như vùng mặt sẽ l m giảm mức 

 ộ thẩm mỹ, nhất l    i v i ph  nữ [7], [15]. 

T nh  ến thời  iểm n y,     nghiên  ứu về v  quả Dẻ Trùng Kh nh    t     ng ch ng oxy 

h a mạnh v  l m tr ng  a ở Việt Nam vẫn  hưa   . Vì vậy,   i   o n y l n   u tiên tiến h nh 

  nh gi  hoạt t nh  h ng oxy h a v  t     ng l m s ng  a in vitro của cao chiết từ v  quả lo i Dẻ 

Trùng Kh nh ở Việt Nam. Ngo i ra, sau khi thu lấy hạt thì lượng l n v  quả dẻ thường bị b   i, 

 o   ,  húng tôi mu n tận d ng ph  phẩm n y  ể tạo ra     sản phẩm tự nhiên vừa an to n vừa 

hiệu quả  ho người s  d ng.  

2. P  ơn  p áp n  iên cứu 

2.1. Nguyên liệu 

Mẫu v  quả Dẻ Trùng Kh nh thu h i tại xã  h  

Viễn, huyện Trùng Kh nh, tỉnh  ao   ng v o th ng 

03 n m 2023. Mẫu thực vật ( ình 1  sau khi thu h i 

 ượ  l m sạch, sấy khô  ến h m ẩm nh  hơn 12% ở 

nhiệt  ộ 60
0
  v   ảo quản trong     túi hút  hân 

không ở nhiệt  ộ 18-20
0
C. 

 
 ìn  1. Vỏ qu     Tr ng Khánh  hu   

huyện Tr ng Khánh,   nh Cao   ng 

2.2. Phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng melanin in vitro  

Th  nghiệm ức chế enzyme tyrosinase từ nấm  ược thực hiện theo phương ph p  ủa t   giả 

 ering v       ộng sự [16] v i một s  hiệu chỉnh như sau: enzyme v   ơ  hất  ược pha trong 
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 ệm phosphate (0,175 mM ở pH 6,8). Mẫu th  nghiệm  ược pha trong DMSO v i     nồng  ộ 

kh   nhau. Hỗn hợp phản ứng bao gồm: 110 μl  ị h  ệm phosphate (0,175 mM ở p  6,8 , 20 μL 

tyrosinase (120 U  v  20 μL mẫu, tiến h nh ủ trong 15 phút ở nhiệt  ộ phòng trong      ĩa 96 

giếng. Bổ sung 20 μL  ơ  hất 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-L-alanine v  tiếp t c ủ ở nhiệt  ộ phòng 

trong 20 phút.  ỗn hợp thu  ược tiến h nh  o quang phổ ở  ư   s ng 475 nm. Axit koji   ược 

s  d ng l m  hất chuẩn. 

2.3.  Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro 

Phân t  h khả n ng  ẫy     g c tự do tạo bởi 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH ) [17] – 

[19  l  phương ph p  ã  ượ   ông nhận  ể x    ịnh nhanh hoạt t nh  h ng oxy h a.  hất th  

 ượ  hòa trong  imethyl sulfoxi e (DMSO 100%) v  DPP   ược pha trong ethanol 96%. Sự hấp 

th  của DPPH ở λ = 515 nm  ượ  x    ịnh sau khi nh  DPP  v o  ung  ịch mẫu th  trên phiến 

vi lượng 96 giếng. Kết quả     th  nghiệm  ược thể hiện l  gi  trị trung  ình  ủa  t nhất 3 ph p 

th  lặp lại ±  ộ lệch chuẩn (p ≤ 0,05 . 

Mẫu  ược pha trong DMSO 100% v i nồng  ộ 4 mg/mL   i v i dịch chiết thô v  1 mg/mL 

v i mẫu tinh sạch. S  d ng flavonoid 1 mM hoặ  a i  as or i  5 mM trong DMSO 10% l m   i 

chứng  ương. Mẫu  ược nh  trên phiến vi lượng 96 giếng v i dung dị h DPP   ể  ược nồng  ộ 

cu i của mẫu th  trong phản ứng từ 200 μg/mL  ến 12,5 μg/mL (  i v i mẫu chiết thô  v  từ 50 

μg/mL  ến 3,1 μg/mL (mẫu tinh sạch). 

Ủ ở 37 
o
  trong 30 phút v   o mật  ộ quang (OD) ở  ư   s ng λ = 515 nm trên thiết bị  o 

quang (Infinite F50, Tecan, Th y  Sỹ).  

Khả n ng trung hòa     g c tự do (Scavenging capacity, SC%) ở     nồng  ộ mẫu  ượ   ưa 

v o  hương trình x  lý s  liệu Ex el theo  ông thức: 

                  OD th  nghiệm  -  OD DMSO 

                               SC (%) =  100                                                 x 100   ± σ                    (1) 

                  OD chứng (-) 

Độ lệ h tiêu  huẩn σ t nh theo  ông thức của Du an như sau: 

  √(∑(    )  ) (   )                                                 (2)              

X    ịnh SC50: Mẫu (chất th    ượ  pha loãng th nh     nộng  ộ giảm d n, lặp lại 3 l n ở 

mỗi nồng  ộ. Hiệu quả bẫy g c tự do tạo bởi DPPH của mỗi mẫu  ượ  t nh  ựa trên % trung hòa 

g c tự do so v i mẫu tr ng ( lank  v   hứng âm t nh. Mẫu     iểu hiện hoạt t nh  h ng oxy h a 

trên hệ DPP   ược thực hiện      ư c tiếp theo  ể tìm gi  trị IC50 (μg/mL, μM/mL . Gi  trị SC50 

l  nồng  ộ của chất th  m  tại    trung hòa  ượ  50%     g c tự  o,  ượ  x    ịnh b ng ph n  

mềm Ta le urve AISN Sofware (Jan el S ientifi , USA  qua gi  trị S % v   ãy     nồng  ộ 

chất th  tương ứng. 

3. Kết quả v  b n luận 

3.1. Xử lý mẫu 

Mẫu v  quả Dẻ (C.mollissima Blume) (2,0 kg  thu h i  ược sấy khô  em nghiền nh  rồi ngâm 

kiệt 3 l n v i methanol (3 x 6,0 L) ở nhiệt  ộ phòng,  ịch chiết tổng thu  ược cất loại  ung môi 

b ng m y  ất quay  hân không ở nhiệt  ộ thấp v   p suất giảm thu  ược cao tổng (VQT, 114,0 g). 

Cao methanol  ược chiết l n lượt v i n-hexane v  ethyl a etate, sau khi  uổi hết  ung môi thu 

 ượ       ao  hiết tương ứng l   ao n-hexane (VQH, 31 g), ethyl acetate (VQE, 20 g  v  methanol 

(VQM, 41 g). Kh i lượng      ao  hiết thu  ược từ v  quả Dẻ  ượ  trình   y như  ảng 1. 

Bảng 1. Khối lượng các cao chiế   hu được từ vỏ qu     Tr ng Khánh  

Bộ phận 
Khối l ợng 

mẫu k ô 

Khối l ợng cao chiết t u đ ợc (g) 

Cao tổng (VQT) n-hexane (VQH) EtOAc (VQE) MeOH (VQM) 

V  quả 2,0 kg 114,0 31,0 20,0 41,0 
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3.2. Kết quả đánh giá khả năng ức chế tyrosinase của cao chiết v  quả    Trùng Khánh  

Tyrosinase  ượ   oi l  enzyme  hủ ch t trong việc hạn chế tỷ lệ melanin sinh tổng hợp, do 

  , ức chế hoạt  ộng của enzyme n y  ang l   iện ph p  ượ      nh  khoa họ  quan tâm nh m 

tìm ra     sản phẩm    khả n ng l m tr ng  a v   h ng h c t . Trong nghiên  ứu của  húng tôi, 

dịch chiết từ v  quả, l , v  thân  ây v    nh  ủa Dẻ Trùng Kh nh  ược s  d ng  ể   nh gi  khả 

n ng ức chế enzyme tyrosinase của lo i  ây n y ( ảng 2 v  Hình 2 . 

Bảng 2. Kết qu  ức chế tyrosinase của dịch chiết từ các bộ phận của cây    Tr ng Khánh  

STT Bộ phận IC50 (μ /m ) 

1 V  quả 325,43 ± 14,78 

2 L  336,43 ± 15,18 

3 V  thân  ây 362,52 ± 12,75 

4   nh 406,42 ± 8,33 

5 Kojic acid 77,75 ± 6,27 

Kết quả   nh gi  khả n ng ức chế tyrosinase của cao chiết từ      ộ phận của  ây Dẻ Trùng 

Kh nh  ượ  trình   y trong  ình 2 v   ảng 2  ã  ho thấy:  ịch chiết từ v  quả    khả n ng ức 

chế tyrosinase mạnh nhất v i gi  trị IC50 l  325,43 ± 14,78 μg/mL. Trong khi   ,     dịch chiết 

từ l , v  thân v    nh thể hiện t     ng ức chế tyrosinase vừa phải v i gi  trị IC50 n m trong 

khoảng từ 336,43 - 406,42 µg/mL. Axit Kojic, một chế phẩm thương mại  ượ   ùng  ể ức chế 

tyrosinase,  ược s  d ng l m  hất   i chứng  ương trong nghiên  ứu. Tất cả     mẫu khi tiến 

h nh ở h m lượng  ao  ều cho thấy khả n ng ức chế t i  a (g n 100% ở mức 1 mg/mL). Những 

kết quả n y mở ra tiềm n ng s  d ng v  quả Dẻ Trùng Kh nh như nguồn nguyên liệu gi u  hất 

ức chế tyrosinase tự nhiên. Đã    nhiều nghiên  ứu về t     ng ức chế enzyme của dịch chiết Dẻ 

Trùng Kh nh như ức chế α-glucosidase, α-amylase v   ipepti yl pepti ase  2 . Tuy nhiên,  ây l  

nghiên  ứu   u tiên về t     ng ức chế tyrosinase của chiết xuất từ      ộ phận v  quả Dẻ Trùng 

Kh nh  ượ   húng tôi thự  hiện. 

 
 ìn  2. Tác dụng ức chế tyrosinase từ cao chiết của các bộ phận khác nhau  rong cây    Tr ng Khánh 

3.3. Kết quả thử hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết v  quả    Trùng Khánh  

Hoạt t nh qu t g c tự do DPPH của cao chiết tổng (VQT ;      ao  hiết phân  oạn: n-hexane 

(VQH), etyl axetat (VQE  v  methanol (VQM) của v  quả Dẻ  ược trình   y trong Bảng 3 v  

 ình 3. 

Thự  nghiệm cho thấy, cao tổng (VQT) v  quả Dẻ Trùng Kh nh    khả n ng trung hòa g c tự 

 o (S   l  60,14 ± 0,8%, tương ứng v i gi  trị SC50 l  33,15 µg/mL theo phương ph p b t g   tự 

do DPPH. V i      ao  hiết phân  oạn thì  ao etyl axetat (VQE)  iểu hiện hoạt t nh  h ng oxy 

h a mạnh nhất v i khả n ng trung hòa g c tự  o S  l  74,14 ± 0,4%, tương ứng v i gi  trị SC50 

l  18,76 µg/mL, sau     ến cao n-hexane (VQH) v i khả n ng  ập t t g c tự  o v i gi  trị S  l  

0

100

200

300

400

500

Vỏ quả Lá Vỏ thân 
cây 

Cành Kojic acid

IC50 (μ /m ) 

Vỏ quả Lá Vỏ thân cây Cành Kojic acid
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60,49 ± 1,1%, tương ứng v i gi  trị SC50 l  51,32 µg/mL, ngượ  lại  ao methanol (VQM) không 

   t     ng  ập t t g c tự do v i gi  trị S  l  33,21 ± 1,6%, tương ứng v i gi  trị SC50 >100 

µg/mL. Nghiên  ứu  ho thấy,     l p  hất  iểu hiện hoạt t nh  h ng g   tự  o  a ph n n m trong 

     ao  hiết k m phân  ự  v  phân  ự  trung  ình. 

 ản  3. Kế  qu   hử hoạ   ính chống oxy hóa in vitro của vỏ qu     Tr ng Khánh  

TT     iệu mẫu   ả n n  t un   òa  ốc tự do (  ,%) SC50 
(µg/mL)

 
  hứng (+   as or i  a i   81,12 ± 0,8 11,54 

  hứng (-) [DPPH/EtOH + DMSO]  0,00 ± 0,0 - 

1 VQT 60,14 ± 0,8 33,15 

2 VQH 60,49 ± 1,1 51,32 

3 VQE 74,14 ± 0,4 18,76 

4 VQM 33,21 ± 1,6 > 100 

* Giá  rị  rung bình ± S  (n = 3) 

  
 ìn  3. Hoạ   ính chống oxy hóa in vi ro của vỏ qu     Tr ng Khánh  

4. Kết luận v  đề xuất 

  i   o tiến h nh nghiên  ứu   nh gi  hoạt t nh ức chế tyrosinase v   h ng oxy h a  ủa     

cao chiết thu  ược từ v  quả Dẻ Trùng Kh nh. Kết quả nghiên  ứu cho thấy v  quả Dẻ Trùng 

Kh nh    tiềm n ng ức chế enzyme tyrosinase mạnh nhất v i gi  trị IC50 l  325,43 ± 14,78 

μg/mL. Trong      ao  hiết phân  oạn, cao etyl axetat thể hiện hoạt t nh  h ng oxy h a mạnh 

nhất v i khả n ng trung hòa g c tự  o S  l  74,14 ± 0,4%, tương ứng v i gi  trị SC50 l  18,76 

µg/mL, kế tiếp  ến cao n-hexane v i khả n ng trung hòa g c tự  o S  l  60,49 ± 1,1%, tương 

ứng v i gi  trị SC50 l  51,32 µg/mL. Đây l  nghiên  ứu l n   u tiên   nh gi  hoạt t nh ức chế 

tyrosinase từ  ao  hiết v  quả Dẻ Trùng Kh nh.     kết quả trên  ịnh hư ng  ho nghiên  ứu sâu 

hơn về th nh ph n h a họ  v  t     ng l m s ng  a thông qua  ơ  hế ức chế tyrosinase, ch ng 

oxy h a trong tương lai  ủa lo i ở Việt Nam. 

L i cảm ơn 

Nghiên  ứu n y  ượ  t i trợ bởi  ề t i  ấp  ơ sở ―Nghiên  ứu tạo sản phẩm mỹ phẩm l m  ẹp 

da từ v  quả  ẻ Trùng Kh nh (Castanea mollissima) ở huyện Trùng Kh nh, tỉnh Cao B ng‖. 
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